
- Căn cứ Quỹ học bổng khuyến khích học tập và số dư học bổng năm học 2018 (tính đến 31/12/2018)

- Căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 (không tính điểm học lại) của sinh viên trong năm học 2018-2019

Khoa Kinh tế phân bổ số lượng học bổng khuyến khích học tập cho từng lớp như sau:

Xuất sắc Giỏi Khá

KT1 96 1 1 5 7 27,638,000           7

KT2 84 2 1 1 4 17,553,000           6

QT1 55 1 4 5 23,754,000           3

QT2 63 1 1 4,482,000             4

KT1 76 5 1 6 22,656,000           6

KT2 77 5 5 19,170,000           6

QT1 62 2 2 4 16,732,000           4

QT2 68 1 3 4 16,334,000           5

KT 134 3 5 8 36,228,000           9

QT 120 5 2 7 32,735,000           8

KT1 108 4 1 5 34,020,000           5

KT2 105 1 2 3 19,530,000           5

QT1 94 1 1 6,930,000             4

QT2 98 2 3 5 32,760,000           4

QT3 100 1 3 4 25,830,000           4

Tổng 1,340      4 32 33 69 336,352,000           

Điều kiện để sinh viên được xét nhận học bổng khuyến khích học tập như sau:

1. Sinh viên có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên (≥70)

2. Sinh viên không vi phạm quy chế thi

3. Sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên (không tính điểm học lại), cụ thể với từng học kỳ và từng lớp như sau:
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Số: 12/CV-CTSV
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- Căn cứ công văn số 12 /CV-CTSV ngày 19/03/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập HK 1, 

năm học 2018 -2019

Ghi chúSỹ sốLớp
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Lớp Điểm trung bình học kỳ 1
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K24 KT1, 

2
K24 QT1, 2 K25 KT1, 2 K25 QT1, 2 K26 K27

1 Xuất sắc 4,855,500      5,826,600      4,531,800      5,179,200    5,674,500                 8,190,000 Xuất sắc (3.6-4.0)

Xuất sắc (3.6-4.0)

Giỏi (3.2-3.59)

Giỏi (3.2-3.59)

Khá (2.5-3.19)
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Mức học bổng được quy định như sau
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2      4,930,200      3,834,600 Giỏi

3.31

3      4,482,000      3,486,000 

Loại 

học bổng
TT Điểm học tập

     3,984,000    4,365,000 

     4,382,400    4,801,500 

Khá

Mức học bổng (đồng/kỳ )

                6,300,000 3,735,000

4,108,500
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